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	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	6003
	Nguyễn thị Hường
	Quảng Lưu, Quảng Trạch

	2 
	6014
	Nguyễn thị Thúy hằng
	Nam Trạch, Bố Trạch


	3 
	6075
	Nguyễn Mạnh Cường
	Bắc Lý, Đồng Hới

	4 
	6076
	Hoàng Văn Tâm
	Quảng Lộc, Ba Đồn

	5 
	6077
	Võ Văn thông
	Thanh Trạch, Bố Trạch


	6 
	6078
	Trần Hưng Đoàn
	an thủy, Lệ Thủy

	7 
	6079
	Phùng Trung Thành
	vĩnh Ninh, Quảng Ninh

	8 
	6080
	Nguyễn Hữu Lành
	Hưng Trạch, Bố Trạch


	9 
	6081
	Đặng Thị Nhi
	an thủy, Lệ Thủy

	10 
	6082
	Nguyễn Viết Tám
	duy Ninh, Quảng Ninh

	11 
	6083
	Mai Thể
	Quảng Lộc, Ba Đồn

	12 
	6084
	Cao Thanh Học
	Hàm Ninh, Quảng Ninh

	13 
	6085
	Hoàng Văn Nghĩa
	Quảng tiên, Ba Đồn

	14 
	6086
	Nguyễn viết Lãm
	Nhân Trạch, Bố Trạch


	15 
	6087
	Võ Công Định
	Quảng Xuân, Quảng Trạch

	16 
	6088
	Hoàng thành tịnh
	Nhân Trạch, Bố Trạch


	17 
	6089
	Dương Đức trung
	Đồng Trạch, Bố Trạch


	18 
	6090
	Phạm Minh Đức
	Quảng Lộc, Ba Đồn

	19 
	6091
	Lê quang Ngọc
	Cảnh Dương, Quảng Trạch

	20 
	6092
	Lê thị Thu Thảo
	Thanh thủy, Lệ Thủy

	21 
	6093
	Lê thị huệ
	Đại Trạch, Bố Trạch


	22 
	6094
	Hà Ngọc Thành
	Vĩnh Ninh, Quảng Ninh

	23 
	6095
	Trương thị Hải Yến
	Xuân Ninh, Quảng Ninh

	24 
	6097
	Lê  thị Thùy dung
	Quảng Phong, Ba Đồn

	25 
	6098
	Lê văn hoàng
	Vĩnh Ninh, Quảng Ninh

	26 
	6099
	Nguyễn Quốc Huy
	Quảng Phúc, Ba Đồn

	27 
	6100
	Trần Quốc Vượng
	NTB, Lệ thủy

	28 
	6101
	Lê văn Bảy
	THanh Trạch, Bố Trạch


	29 
	6102
	Mai Thị Giang
	Mia hóa, Tuyên Hóa

	30 
	99
	Trần Duyên Song
	An Thủy, Lệ thủy

	31 
	6137
	Châu thị Hường
	An Thủy, Lệ thủy

	32 
	6130
	Nguyễn Quang Vũ
	THanh Trạch, Bố Trạch


	33 
	6131
	Lưu Đức Ngọ
	THanh Trạch, Bố Trạch


	34 
	6132
	Nguyễn đình Văn
	Quảng Phú, Quảng Trạch

	35 
	6135
	Nguyễn Văn Trung
	Quảng Thạch, Quảng Trạch

	36 
	6134
	Nguyễn hoàng Quân
	Cự Nẫm, Bố Trạch

	37 
	6133
	Trần Văn Hòa
	Quảng sơn, Ba Đồn

	38 
	6136
	Nguyễn Văn hòa
	Quảng Hòa, Ba Đồn

	39 
	6129
	Hoàng Nam
	Quảng Văn, Ba Đồn

	40 
	6128
	Lê thanh tùng
	Nhân Trạch, Bố Trạch


	41 
	6127
	Hoàng Văn Đat
	Đồng hóa, Tuyên Hóa

	42 
	6126
	Hoàng Mạnh Dũng
	Quảng Minh, Ba Đồn

	43 
	6125
	Lưu Đức nam
	THanh Trạch, Bố Trạch


	44 
	6123
	Nguyễn Văn Hóa
	Quảng Trung, Ba Đồn

	45 
	6122
	Lê Thanh Nghị
	Quảng tiên, Ba Đồn

	46 
	6121
	Trần Sỷ Quang
	Quảng Thọ, Ba Đồn

	47 
	6120
	Hoàng Thắng
	Quảng Phong, Ba Đồn

	48 
	6119
	Hoàng Ngọc Hải
	Xuân Trạch, Bố Trạch


	49 
	6118
	Phạm Thị Mỹ Linh
	Kim hóa, Tuyên Hóa

	50 
	6117
	Trần Văn Thức
	Quảng Thọ, Ba Đồn

	51 
	6116
	Nguyễn Văn Lanh
	Quảng Phúc, Ba Đồn

	52 
	6115
	Phạm Văn giang
	Kim hóa, Tuyên Hóa

	53 
	6114
	Nguyễn Văn Cầu
	Quảng Phúc, Ba Đồn

	54 
	6113
	Nguyễn Việt anh
	Trung Trạch, Bố Trạch


	55 
	6112
	Nguyễn Văn Lợi
	Quảng Phong, Ba Đồn

	56 
	6111
	Nguyễn Văn Trang
	Quảng Phúc, Ba Đồn

	57 
	6110
	Lê Văn Giáo
	Quảng Minh, Ba Đồn

	58 
	6109
	Nguyễn Mạnh Cường
	Mai hóa, Tuyên Hóa

	59 
	6108
	Hoàng Văn Trường
	Cảnh Hóa, quảng Trạch

	60 
	6107
	Hoàng Anh Tuyến
	Quảng Trường, Quảng Trạch

	61 
	6106
	Trần Văn Lâm
	NTB, Lệ thủy

	62 
	6105
	Nguyễn  Văn Hòa
	Thanh Trạch, Bố Trạch



